
     UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

           Số:        /BC - SNN 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 3 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát  

thủ tục hành chính Quý I năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông năm 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC Quý I năm 2024 như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 2 thủ tục. 

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác 

động: 2 thủ tục. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong Quý I Sở xây dựng và dự thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà 

được giao trong luật: Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm 

OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2025. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Tổng số Quyết định công bố danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ 

báo cáo: 03 (Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 15/01/2024). 

- Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực   

lâm nghiệp, phát triển nông thôn tại quyết định 
1
. 

- Tổng số văn bản QPPL có  định TTHC được công bố: 09  

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 9; trong đó số TTHC 

được công khai: 9 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan tính đến 

thời điểm báo cáo: 139 thủ tục; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cơ quan: 105 thủ tục. 

                                           
1
 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh; Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 

25/12/2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 23/QĐ-SNN ngày 19/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết 

định số 20/QĐ-SNN ngày 17/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 428/QĐ-SNN ngày 

25/12/2023. 
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- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 0; trong 

đó: số TTHC do Trung ương quy định: 0; số TTHC do địa phương quy định: 0 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Sở đã ban hành văn bản số 178/SNN-VP ngày 18/01/2024 về việc đăng ký 

danh mục TTHC rà soát, đánh giá năm 2024. 

Thực hiện theo đúng kế hoạch số 03/KH-SNN ngày 12/01/2024 về việc thực 

hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024. 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 

tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị 

về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công 

khai: 0 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Trong quý I năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024) Sở tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời đúng quy định như sau:  

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 153 (trực tuyến: 153 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu 

chính: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 15 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 163 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 

162 hồ sơ, đúng hạn: 1 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 05 hồ sơ. 

(Theo biểu mẫu số II.06c1,2/VPCP/KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ). 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT có 105 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở. Trong đó 103 thủ tục hành chính được đưa ra giải 

quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; 02 TTHC không thực hiện tại bộ phận một cửa do tính đặc thù. Sở cử 02 

công chức có trình độ đại học làm cán bộ thường trực bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo đúng quy định. 

 (Theo biểu mẫu số II.07b/VPCP/KSTT và biểu mẫu số II.08/VPCP/KSTT 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ). 

8. Nội dung khác 

- Việc ban hành và tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được 

thực hiện đúng quy định. Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 

03/KH-SNN ngày 12/01/2024 về việc thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông năm 2024; Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 24/01/2024  về 

tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất năm 

2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 
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05/KH-SNN ngày 12/01/2024 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT.  

- Công văn số 75/SNN-VP ngày 10/01/2024 V/v tái cấu trúc các trường 

thông tin trên biểu mẫu điện tử (efrom) để cấu hình trên hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC. 

- Hoạt động đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cũng đã được triển khai thực 

hiện. Mọi thắc mắc của tổ chức, công dân về TTHC đều được cán bộ trực tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công giải đáp và hướng dẫn trong quá trình thực hiện. 

- Thực hiện xây dựng mã QR về thủ tục hành chính cho các lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Công tác kiểm soát TTHC của Sở được quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời 

của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở. Kịp thời ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC và các lĩnh vực liên quan; triển khai đầy đủ hệ thống văn bản 

liên quan đến kiểm soát TTHC đến các ph ng, đơn vị trực thuộc; đã niêm yết 

công khai đầy đủ các TTHC trên trang website của Sở, cập nhật ghi chép sổ sách 

theo dõi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ, không có thủ tục hành chính giải quyết quá 

thời gian quy định, Hồ sơ được lưu trữ và giải quyết theo đúng quy trình ISO. 

Nhận thức của đội ngũ công chức trong cơ quan về cải cách thủ tục hành chính 

có những chuyển biến tích cực. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại kế hoạch số 03/KH-SNN ngày 

12/01/2024 về việc thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông năm 2024. 

- Thực hiện chế độ báo cáo quý, 6 tháng, năm theo đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện việc thống kê, công bố thủ tục hành chính theo đúng quy trình 

tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn ph ng Chính phủ. 

- Thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC của ngành;. 

- Thực hiện số hoá 100% thành phần hồ sơ và kết quả theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC Quý I 

năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, gửi Văn ph ng UBND tỉnh tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Lãnh đạo Sở; 

- VP UBND tỉnh; 

- Kiemsoat_tthc@bacgiang.gov.vn; 

- Ph ng QLXDCT; Văn ph ng; 

- Các chi cục thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                          

 

 

Lê Bá Thành
 

https://qlvbsnn.bacgiang.gov.vn/sonnptnt/vbdi.nsf/str/D771DE9EA03BBFEF47258AA20037A530?OpenDocument
https://qlvbsnn.bacgiang.gov.vn/sonnptnt/vbdi.nsf/str/D771DE9EA03BBFEF47258AA20037A530?OpenDocument
https://qlvbsnn.bacgiang.gov.vn/sonnptnt/vbdi.nsf/str/027A9D5DDB8BB63347258AA0000D000F?OpenDocument
https://qlvbsnn.bacgiang.gov.vn/sonnptnt/vbdi.nsf/str/027A9D5DDB8BB63347258AA0000D000F?OpenDocument
mailto:Kiemsoat_tthc@bacgiang.gov.vn
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